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ỦY BAN NHÂN DÂN               
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 3365/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 25 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc duyệt ñiều chỉnh giá thu một phần viện phí 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLðTB&XH ngày 26/01/2006 của 
Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1998/Qð-UBND ngày 02/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2022/TC-HCSN ngày 14/10/2010, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Duyệt ñiều chỉnh danh mục, mức thu một phần viện phí ñối với các dịch vụ 
về y tế áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh trên ñịa bàn tỉnh theo Quyết ñịnh số 
1998/Qð-UBND ngày 02/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau: 

- Bãi bỏ mục 26, phẫu thuật loại 1 - vi phẫu thuật thanh quản tại phụ biểu số 3 kèm 
theo Quyết ñịnh số 1998/Qð-UBND ngày 02/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Bổ sung danh mục, mức thu một số dịch vụ kỹ thuật vào Quyết ñịnh số 1998/Qð-
UBND ngày 02/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh như phụ biểu ñính kèm. 

 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành, thị, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ñơn vị có liên quan căn cứ 
Quyết ñịnh thực hiện. 

 

                               KT. CHỦ TỊCH 

                               PHÓ CHỦ TỊCH 

                Nguyễn Ngọc Hải (ðã ký) 
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BẢNG GIÁ MỘT PHẦN VIỆN PHÍ 

Áp dụng cho người bệnh ñiều trị nội trú và ngoại trú,                                                        
kể cả người bệnh có thẻ BHYT 

Kèm theo Quyết ñịnh số: 3365/Qð-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010                              
của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 

STT CÁC LOẠI DỊCH VỤ GIÁ THU (ðỒNG) 

C2.7 CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC (TIẾP THEO) - 

A Phẫu thuật - 

a Phẫu thuật loại 1  

1 Phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm ngực 1.800.000 

2 Phẫu thuật sơ hóa cơ Delta, trong ñó;  

2.1 Phẫu thuật một bên, gây tê 500.000 

2.2 Phẫu thuật ñồng thời hai bên - gây tê 800.000 

2.3 Phẫu thuật một bên, gây mê 1.200.000 

2.4 Phẫu thuật ñồng thời hai bên - gây mê 1.800.000 

B Thủ thuật  

a Thủ thuật loại 1  

1 ðốt trĩ bằng dòng cao tần 600.000 

2 Nong hậu môn trước hoặc sau phẫu thuật (không gây mê) 120.000 

b Thủ thuật loại 2  

1 Chích, rạch áp se lớn (5cm trở lên), dẫn lưu 450.000 

 (Khung giá bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm 
vật tư thay thế, vật tư tiêu hao ñặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật) 

C KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

1 Tập vận ñộng cho người bệnh (toàn thân, 30 phút) 15.000 

2 Tập vận ñộng cho người bệnh (mỗi ñoạn chi, 30 phút) 10.000 

3 ðiện phân 5.000 

4 ðiện xung 5.000 

5 Siêu âm ñiều trị 8.000 

6 Sóng ngắn 6.000 

7 Hồng ngoại 5.000 

8 Tử ngoại 5.000 

9 Laser ñiều trị 7.000 

10 Bó parafin (1 vị trí) 5.000 

11 Ngải cứu/túi chườm 4.000 

12 ðiều trị bằng máy vi sóng 25.000 

13 Xoa bóp cục bộ bằng tay (30 - 45 phút) 30.000 

14 ðiều trị bằng máy nhiệt rung từ 8.000 

D Khám lâm sàng chung/khám chuyên khoa tại trạm y tế xã, phường, thị trấn 
và trạm y tế (phòng y tế) thuộc các cơ quan, xí nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 

1.800 

 


